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TỪ 2017-2023
	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị chủ trì, 

Tác giả
	Tóm tắt nội dung
	Ghi chú
	Kết quả

	
	Sáng chế, giải pháp hữu ích; Các loại giống mới; Các loại vắc xin mới, chế phẩm mới; Các bản vẽ thiết kế mới, mẫu máy, thiết bị mới
	
	
	Ngày, tháng, năm (nộp đơn, tiếp nhận đơn, công nhận của Cơ quan có thẩm quyền)
	

	1 
	Hệ thống và phương pháp giám sát kiểm soát chất lượng không khí
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất/Trung tâm nghiên cứu cơ điện Mỏ
	
	Quyết định chấp nhận đơn số 94870/QĐ-SHTT ngày 28/10/2019
Số đơn: 1-2019-05201
	Bằng độc quyền GPHI cấp theo QĐ số 66365/QĐ-SHTTip ngày 06/9/2023

	2 
	Vữa xây dựng chứa xỉ đáy lò của Nhà máy nhiệt điện
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất/ThS Nguyễn Văn Hùng
	Vữa là hỗn hợp được chọn một cách hợp lý (nhân tạo), trộn đều của chất kết dính vô cơ, cốt liệu nhỏ với nước theo những tỷ lệ thích hợp, sau khi cứng rắn có khả năng chịu lực hoặc liên kết giữa các cấu kiện xây dựng. Trong trường hợp cần thiết, hỗn hợp vữa có thêm các chất phụ gia vô cơ hoặc hữu cơ nhằm thu được những tính năng đặc biệt cho vữa. Theo công dụng, vữa có thể phân biệt thành các loại như: xây, trát, ốp, lát hoặc dùng để trang trí, chống thấm, chịu nhiệt độ, chịu mặn, …

Hiện nay, cát xây dựng đang dần khan hiếm do cả nguồn cung bị thu hẹp cũng như cầu ngày càng tăng do quy luật phát triển kinh tế. Vì vậy, để đảm bảo vừa đáp ứng nhu cầu xây dựng, vừa đảm bảo vấn đề môi trường thì giải pháp sử dụng xỉ đáy lò nhà máy nhiệt điện trong thành phần của vữa là một giải pháp cấp thiết.

Trong giải pháp này, tác giả đã sử dụng xỉ đáy lò từ nhà máy nhiệt điện An Khánh, tỉnh Thái Nguyên là đối tượng nghiên cứu. Nhà máy nhiệt điện An Khánh có bãi thải cao khoảng 10-18m, rộng khoảng hơn 10ha, hàng ngày có khoảng 20-25 xe tải chở tro xỉ từ nhà máy ra ngoài bãi thải. Mặc dù công ty nhiệt điện An Khánh đã mở rộng phạm vi bãi thải song trong tương lai gần vấn đề bãi chứa tro xỉ vẫn chưa có hướng giải quyết.
	Quyết định chấp nhận đơn số 11487w/QĐ-SHTT ngày 13/8/2020

Số đơn: 2-2020-00174
	

	3 
	Phương pháp thành 1ập bàn đồ  địa hình tỉ lệ lớn cho các mỏ lộ thiên bằng thiết bị bay  không người lái UAV và công nghệ GIS
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất/TS.Nguyễn Quốc Long

	Với mục đích nâng cao hiệu quả, an toàn, giảm thời gian, sức lao động, và chi phí cho hoạt động thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn ở các mỏ lộ thiên, sáng chế đề xuất phương pháp thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn cho mỏ lộ thiên bằng công nghệ bay không người lái UAV kết hợp với việc xử lý dữ liệu bằng công nghệ GIS. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước:

(i) thu thập ảnh chụp địa hình mỏ lộ thiên bằng UAV;

(ii) xử lý ảnh chụp và xây dựng cơ sở dữ liệu mỏ lộ thiên bằng công nghệ GIS, trong đó bao gồm cơ cở dữ liệu Nền địa lý, cơ sở dữ liệu mỏ và cơ sở dữ liệu ảnh UAV; và

(iii) thành lập bản đồ địa hình ở các mỏ lộ thiên bằng cách sử dụng các cơ sở dữ liệu tạo ra từ bước (ii).
	Quyết định chấp nhận đơn số 7479w/QĐ-SHTT ngày 12/5/2021

Số đơn: 1-2021-01910
	

	4 
	Thiết bị bảo vệ dòng điện rò (rơle bảo vệ rò điện) cho mạng điện ba pha trung tính cách ly điện áp 1140V
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất/TS.Nguyễn Thạc Khánh
	Sáng chế đề cập đến thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ than hầm lò điện áp 1140V để kiểm tra liên tục tình trạng cách điện của mạng, bảo vệ ngắt khi điện trở cách điện của mạng giảm đến mức nguy hiểm, bù thành phần điện dung của dòng điện rò và thực hiện nối ngắn mạch pha hư hỏng cách điện xuống đất. 

Sáng chế có 2 khác biệt: Thứ nhất, cho phép nâng điện trở cắt khi rò một pha (lớn hơn so với giá trị 1/3 điện trở pha khi rò ba pha đối xứng ở những rơ le bảo vệ rò hiện có), điều này làm tăng độ nhạy của rơle bảo vệ rò; Thứ hai, phát hiện và nối ngắn mạch pha rò xuống đất, điều này đảm bảo giảm đáng kể dòng điện qua người khi con người chạm phải bộ phận mang điện khi kể đến sức điện động ngược do các động cơ công suất lớn trong mạng gây ra.
	Quyết định chấp nhận đơn số 11485w/QĐ-SHTT ngày 03/7/2021

Số đơn: 1-2021-03563
	

	5 
	Phương pháp dự báo chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên
	Trung tâm Nghiên cứu cơ điện mỏ/Trường Đại học Mỏ - Địa chất/GS.TS.Bùi Xuân Nam
	Sáng chế đề cập đến phương pháp dự báo chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên bao gồm: đưa ra các dữ liệu có tác động đến chấn động nổ mìn của các vụ nổ cần dự báo, trong đó các dữ liệu này gồm có ít nhất là tổng khối lượng thuốc nổ của bãi nổ, khối lượng thuốc nổ lớn nhất cho một lỗ mìn, khoảng cách giám sát chấn động nổ mìn, đường cản chân tầng, khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan, chỉ tiêu thuốc nổ, chiều dày lớp đất, và độ ẩm không khí; lựa chọn ít nhất là một số trong số các dữ liệu có tác động đến chấn động nổ mìn nêu trên làm tập dữ liệu đầu vào cho mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mà có đầu ra là dự báo cường độ chấn động nổ mìn; tạo ra mô hình AI có cấu trúc mạng nơ ron nhân tạo mờ thích nghi (ANFIS - Adaptive Neuro Fuzzy Inference System), được huấn luyện dựa trên các tập dữ liệu huấn luyện được lấy ra từ bộ dữ liệu thực tế thu thập từ các vụ nổ được đo đạc trong thực tế, và sử dụng giải thuật tối ưu hoá diều hâu (HHO – Harris Hawks Optimization) để đưa ra các trọng số thích hợp
	Quyết định chấp nhận đơn số 9506w/QĐ-SHTT ngày 11/6/2021

Số đơn: 1-2021-02910

	

	6 
	Phần mềm tối ưu hoá, quản lý theo dõi và điều hành đồng thời số lượng lớn ô tô và máy xúc của mỏ chạy trên máy tính cài đặt hệ điều hành Windows
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất/ PGS.TS Phạm Văn Hoà
	Chứng nhận quyền sở hữu quyền tác giả Phần mềm tối ưu hoá, quản lý theo dõi và điều hành đồng thời số lượng lớn ô tô và máy xúc của mỏ chạy trên máy tính cài đặt hệ điều hành Windows
	Giấy chứng nhận số 5866/2021/QTG ngày 13 tháng 8 năm 2021
	

	7 
	Phần mềm tương tác thời gian thực, thu thập dữ liệu trên thiết bị di động thông minh phục vụ quản lý điều hành và tính toán tối ưu hoá
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất/ PGS.TS Phạm Văn Hoà
	Chứng nhận quyền sở hữu quyền tác giả Phần mềm tương tác thời gian thực, thu thập dữ liệu trên thiết bị di động thông minh phục vụ quản lý điều hành và tính toán tối ưu hoá
	Giấy chứng nhận số 5867/2021/QTG ngày 13 tháng 8 năm 2021
	

	8 
	Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh bằng công nghệ địa không gian
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất/TS Lê Thị Thu Hà
	Với mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian cho thành phố thông minh được nhanh chóng, tiết kiệm nhân lực và đạt hiệu quả kinh tế cao, dữ liệu không gian địa lý 3D xây dựng được bằng công nghệ địa không gian là công việc quan trọng và thiết yếu. Sáng chế đề xuất quy trình tổng quát xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý 3D bằng công nghệ địa không gian bao gồm các bước chính sau: bước 1 nghiên cứu đặc điểm khu đo, trang thiết bị, dữ liệu cần thu thập và xây dựng; bước 2 xác định yêu cầu kỹ thuật đối với từng đối tượng địa lý về cả dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính; bước 3 đưa ra các phương pháp, giải pháp sử dụng các thiết bị để thu thập dữ liệu địa không gian, thu thập ảnh chụp các đối tượng địa lý bằng UAV, máy chụp ảnh mặt đất và quét LiDAR mặt đất; bước 4 xử lý dữ liệu thu thập được từ ảnh chụp bằng UAV, máy chụp ảnh mặt đất và dữ liệu quét LiDAR mặt đất ở bước 3 để xây dựng các đám mây điểm 3D của các đối tượng địa lý và đánh giá độ chính xác sản phẩm thu được; bước 5 xây dựng dữ liệu không gian vector 3D và dữ liệu thuộc tính của các đối tượng địa lý; bước 6 chuẩn hóa dữ liệu không gian vectơ 3D sang tiêu chuẩn CityGML và liên kết dữ liệu thuộc tính với dữ liệu không gian đã chuẩn hóa, việc chuẩn hóa dữ liệu này sử dụng các phần mềm chuyên dụng FME để tạo cơ sở dữ liệu dạng CityGML và nhập thuộc tính.
	Quyết định chấp nhận đơn số 15176w/QĐ-SHTT ngày 31/8/2022
Số đơn: 1-2021-02910
	Bằng độc quyền sáng chê cấp theo QĐ số 72706/QĐ-SHTTip ngày 19/6/2024

	9 
	Xe đẩy đa năng hỗ trợ quá trình chăm sóc bệnh nhân
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất/ TS Nguyễn Khắc Lĩnh
	Xe đẩy đa năng bao gồm: thân trên 1 và thân dưới 2.  Thân xe trên 1 gồm khung đỡ 8 lên kết với hai nửa ghế trái 4 và phải 5 bằng khớp bản lề 9. Nửa ghế trái và phải được cấu tạo từ các thanh dọc phía trước 17, thanh dọc phía sau 18 và các thanh ngang trên và dưới. Nửa ghế trái và phải có thể quay mở ra, đóng lại quanh bản lền 9 và được trang bị tựa lưng 7, đồng thời được khóa bằng khóa 26 để cố định hai nửa ghế khi sử dụng. Tựa lưng 7 được cấu tạo từ cụm móc khóa 25 gắng ở đầu thanh trược 19 và dẫn hướng bởi ống trượt 20, lò xo kéo 21 để kéo hai nửa móc khóa lại với nhau làm cho thanh ngang 24 áp sát vào biên dạng của con đội 22, trong đó con đội 22 được điều kiển bởi tay vặn 23. Thân trên 1 có thể trượt lên xuống trong trụ đứng 6 và được được điều kiển bởi hệ thống dẫn động cơ khí gồm cặp bánh răng côn 16, trục truyền 11 để truyền động cho vít me phía không có tay quay, ổ đỡ 14, 15, trục vít me 13, đai ốc vít me 12, tay quay 3; nửa thân dưới 2 được bố trí bánh xe di chuyển 10 và trụ đứng 6 để dẫn hướng đồng thời đỡ toàn bộ thân trên.

	Quyết định chấp nhận đơn số 38543/QĐ-SHTT.ip ngày 06 tháng 5 năm 2023
	

	10 
	Phương pháp xác định các thông số của gối đàn hồi của máy cấp liệu rung
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất/ PGS.TS Nguyễn Văn Xô
	Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định các thông số của gối đàn hồi của máy cấp liệu rung bao gồm các bước:

i) xác định độ cứng của lò xo ở chế độ hoạt động cộng hưởng trong suốt quá trình làm việc của máy cấp liệu rung, với yêu cầu đảm bảo chế độ dao động cộng hưởng được và chất lượng cách ly rung của hệ thống được cải thiện;

ii) xác định đường kính của dây lò xo và đường kính trung bình của nó dựa trên khả năng chịu tải, độ cứng lò xo;

iii) xác định bước của lò xo theo điều kiện không có tiếp xúc giữa các vòng lò xo khi nó nén lại;

trong đó chi tiết về điều kiện thực hiện các bước trên đây là như được mô tả trong bản mô tả. Phương pháp theo sáng chế có tính đến các yếu tố trong quá trình làm việc thực tế của máy do đó kết quả tính có độ tin cậy cao, cụ thể có tính đến các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình làm việc thực tế bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, khối lượng dao động, chế động cộng hưởng, khả năng cách ly dao động với bệ máy. Giải pháp theo sáng chế được tạo ra trên cơ sở tập trung nghiên cứu về gối đàn hồi, bộ phận quan trọng ảnh hưởng đến dao động và khả năng làm việc của máy cấp liệu rung, và đề xuất cơ sở lý thuyết để tính toán thiết kế gối đàn hồi. Sáng chế có thể làm cơ sở tham khảo cho các nghiên cứu tính toán thiết kế về máy cấp liệu rung trong lĩnh vực này.
	Quyết định chấp nhận đơn số 31047/QĐ-SHTT.ip ngày 17 tháng 5 năm 2023
	

	11 
	Phương pháp ngăn ngừa, giảm nguy cơ gây ra hiện tượng bục nước vào khu vực khai thác khoáng sản trong mỏ hầm lò dưới khu vực moong lộ thiên
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất/ TS Vũ Trung Tiến
	Sáng chế đề xuất phương pháp ngăn ngừa, giảm nguy cơ gây ra hiện tượng bục nước vào khu vực khai thác khoáng sản trong mỏ hầm lò (lò chợ) dưới khu vực moong lộ thiên, phương pháp này bao gồm các bước:

i) xử lý moong lộ thiên, trong đó việc xử lý được chọn từ nhóm bao gồm: san lấp moong lộ thiên sử dụng đất đá thải kết hợp với việc đổ thải moong lộ thiên phù hợp, lắp đặt hệ thống bơm tháo khô moong lộ thiên, bố trí hệ thống trạm quan trắc địa chất thủy văn trong khu vực moong lộ thiên và dạng kết hợp xử lý bất kỳ của chúng;

ii) tiến hành lựa chọn các thông số và điều kiện khai thác để ngăn ngừa, giảm nguy cơ gây ra hiện tượng bục nước vào trong lò chợ, trong đó thông số và điều kiện khai thác được chọn từ nhóm bao gồm: tính toán kích thước trụ bảo vệ hợp lý khi khai thác lò chợ nằm dưới rìa moong lộ thiên, xác định vùng ảnh hưởng do khai thác lò chợ đến đáy moong lộ thiên, lựa chọn thông số công nghệ khai thác phù hợp, lựa chọn phương pháp điều khiển vách đá phù hợp, bố trí hệ thống đường lò chuẩn bị phù hợp, và dạng kết hợp bất kỳ của chúng.

Giải pháp theo sáng chế đề xuất giải phải kỹ thuật và giải pháp công nghệ mà cho phép các nhà thiết kế mỏ có thể lựa chọn áp dụng để tính toán cho điều kiện của mỏ, cũng như lò chợ cụ thể. Dựa trên số liệu thu thập các thông tin địa chất, xác định được chiều cao và khoảng cách an toàn, cũng như kích thước trụ than bảo vệ hợp lý khu vực dưới moong lộ thiên, cũng như giải pháp thoát nước tháo khô mỏ phù hợp nhất nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác lò chợ dưới khu vực đáy hoặc rìa moong lộ thiên đã kết thúc khai thác.
	Quyết định chấp nhận đơn số 220023w/QĐ-SHTT ngày 13 tháng 4 năm 2023
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	Phương pháp thiết kế, chế tạo bánh răng trụ răng nghiêng truyền động ứng dụng trong bơm pittong cao áp
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất/ TS Nguyễn Văn Thịnh
	
	Quyết định chấp nhận đơn  số 52484/QĐ-SHTT.ip ngày 06 tháng 7 năm 2023
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	Quy trình sản xuất vật liệu composit quang xúc tác Ag-g-C3N4@HNTs
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất/ PGS.TS Phạm Xuân Núi
	Giải pháp hữu ích nhằm sản xuất vật liệu composit quang xúc tác Ag-gC3N4@HNTs với pha tinh thể nano Ag, các ống halloysit và các tấm g-C3N4 được tạo
ra và phân tán đồng đều để tạo ra nhiều điểm tiếp xúc dị thể Ag/g-C3N4, Ag/HNTs, gC3N4/HNTs và Ag/g-C3N4/HNTs nhằm tăng cường khả năng tiếp xúc với chất ô nhiễm,
tăng khả năng phân tách các hạt mang điện trên các thành phần xúc tác quang.
Theo đó, giải pháp hữu ích đề xuất quy trình sản xuất vật liệu composit quang xúc
tác Ag-g-C3N4@HNTs, trong đó quy trình này bao gồm các bước: a) chuẩn bị dịch chiết
lá Tía tô; b) tạo dạng keo nano AgNPs; c) tinh chế halloysit; d), tạo vật liệu composite
g-C3N4@HNTs; e) thu vật liệu composit quang xúc tác Ag-g-C3N4@HNTs.
Bản chất của phương pháp sản xuất vật liệu composit quang xúc tác Ag-gC3N4@HNTs theo giải pháp hữu ích là tổng hợp xanh các hạt nano bạc bằng dịch chiết
lá Tía tô, sau đó phân tán các hạt nano bạc trên nền vật liệu composit g-C3N4@HNTs
bằng phương pháp khuấy trộn cơ học, việc này cho phép các hạt nano bạc có kích thước
mong muốn được phân bố đều trên bề mặt các tấm g-C3N4@HNTs, đồng thời với đặc
tính hóa học bề mặt độc đáo của các ống HNTs cho phép phân tách hiệu quả cặp
electron-lỗ trống quang sinh, mặt khác có thể điều chỉnh linh hoạt tỷ lệ mong muốn giữa
các thành phần trong vật liệu tổ hợp Ag-g-C3N4@HNTs bằng cách lựa chọn khối lượng
sử dụng các phối liệu ban đầu, có thể áp dụng đồng nhất mà không phải điều chỉnh điều
7
kiện khác nhau cho mỗi tỷ phần AgNPs, g-C3N4 và HNTs khác nhau. Quy trình cho
phép linh hoạt trong quy mô thực hiện.
Trong bước chuẩn bị nguyên liệu lá Tía tô, thu lá Tía tô tươi, rửa sạch bằng nước
khử ion, phơi khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng và nghiền nhỏ thu được nguyên liệu dạng
bột;
Trong bước tạo dịch chiết lá Tía tô, bổ sung nguyên liệu dạng bột thu được ở bước
trên vào hệ dung môi nước – etanol, chiết bằng hệ chiết Soxhlet, thu dịch chiết và đun
nóng để loại etanol;
Trong bước thu dịch keo nano bạc (AgNPs), dịch chiết lá Tía tô thu được ở bước
trên được khuấy trộn liên tục với dung dịch AgNO3 0,01M trong 24 giờ ở nhiệt độ 25 -
26 ℃ thu được nano bạc (AgNPs) dạng dịch keo màu nâu;
Trong bước thu halloysit tinh khiết, halloysit thô được nghiền nhỏ, sàng để loại bỏ
các hạt sạn lớn sau đó sấy khô ở nhiệt độ khoảng 90 – 100 ℃. Halloysit thô sau khi xử
lý sơ bộ được phân tán trong nước và bổ sung một lượng H2SO4 98% vào khuấy trộn ở
nhiệt độ khoảng 85–90 ℃ trong 90 phút để hòa tan các nguyên tố vi lượng có trong
khoáng, lọc rửa nhiều lần với nước cất để loại bỏ các tạp chất và H2SO4 dư thu halloysit
và sấy khô. Halloysit khô tiếp tục được phân tán trong nước cất và khuấy cơ học trong
24 giờ rồi để lắng trong 4 ngày, sau đó gạn lấy phần chất rắn ở trên, ly tâm, sấy khô thu
được halloysit tinh khiết có màu trắng.
Trong bước tạo vật liệu composit g-C3N4@HNTs, lượng khoáng halloysit và u rê
được chuẩn bị theo tỷ lệ g-C3N4/HNTs là 1/1 (khối lượng/khối lượng) được cho vào
chén nung có nắp và nung ở nhiệt độ khoảng 495 – 505 ℃ trong 1 giờ để u rê chuyển
hóa thành cacbon nitrit dạng graphit (g-C3N4), sau đó làm nguội đến nhiệt độ phòng thu
được vật liệu composit g-C3N4@HNTs dạng bột màu vàng nhạt.
Trong bước tạo vật liệu composit xúc tác quang Ag-g-C3N4@HNTs, dịch keo nano
bạc (AgNPs) được thêm vào hỗn hợp composit g-C3N4@HNTs, khuấy liên tục trong 1
giờ. Hỗn hợp sau đó được rửa bằng nước khử ion, lọc và sấy khô ở nhiệt độ khoảng 75
– 80 ℃ trong 24 giờ thu được vật liệu composit quang xúc tác Ag-g-C3N4@HNTs dạng
bột màu nâu.
	Quyết định chấp nhận đơn số 38067/QĐ-SHTT.ip ngày 31 tháng 5 năm 2023
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	Phương pháp phát hiện bất thường cho máy nén khí ly tâm trong hệ thống công nghệ xử lý khí - Condensate ngoài khơi sử dụng trí tuệ nhân tạo.
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất /Nguyễn Tiến Hùng, Lý Văn Dao, Ngô Hữu Hải, Trần Vũ Tùng, Hoàng Kỳ Sơn, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Quang Duyến, Nguyễn Thanh Tuấn, Vũ Thiết Thạch, Lê Đức Vinh, Trần Ngọc Trung, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Thành Trung, Đào Quang Khoa, Triệu Hùng Trường
	Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp phát hiện bất thường cho máy nén khí ly tâm trong hệ thống công nghệ xử lý khí - condensate ngoài khơi nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong giải pháp này, mô hình hướng dữ liệu được sử dụng để giám sát sức khỏe máy nén khí trong hệ thống công nghệ và phát hiện sớm các biểu hiện bất thường trong quá trình vận hành. Phương pháp được thiết lập qua các công đoạn gồm: thu thập bộ dữ liệu vận hành của máy nén khí thông qua tích hợp với các hệ thống dữ liệu chuẩn của ngành công nghiệp dầu khí: ứng dụng các thuật toán tiên tiến để lọc nhiều và làm sạch dữ liệu: đưa bộ dữ liệu lịch sử và các sự kiện bất thường đã được ghi nhận (gắn nhãn) vào Mạng tự động mã hóa Bộ nhớ dài - ngắn hạn cải tiến để huấn luyện mô hình; sau đó sử dụng mô hình đã dược huấn luyện và tối ưu hoá, đưa dữ liệu thời gian thực để phân tích và xác định bất thường dựa trên sai số véc-tơ khôi phục lại khớp với các hình thái bất thường đã từng xảy ra.
	Quyết định chấp nhận đơn số 10427w/QĐ-SHTT ngày 17/3/2023
Số đơn: 1-2021-02910
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	Bộ công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ quá trình phân tích, liên kết tài liệu địa chất, địa vật lý giếng khoan và số liệu khai thác để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các mỏ khí condensate HT-MT
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất/ PGS.TS Triệu Hùng Trường
	Bộ công cụ bao gồm 19 công cụ, chia làm 3 nhóm các công cụ xử lý dữ liệu, các công cụ hỗ trợ phân tích, liên kết dữ liệu địa chất, địa lý giếng khoan và các công cụ hỗ trợ phân tích số liệu khai thác với các thuật toán được sử dụng cho việc hỗ trợ phân tích, khai thác số liệu, các công cụ có các nhiệm vụ chính là theo dõi, dự báo các bất thường, bảo trì, tiên đoán, quản lý hiệu suất, tối ưu hóa các thông số công nghệ, các công cụ ảo hóa mô phỏng tính toán, lập mô hình và các công cụ hỗ trợ dự báo, lập lịch, lên kế hoạch. Hình vẽ sử dụng trong tác phẩm là do tác giả tự sáng tạo và tác phẩm được sáng tạo không dựa trên mã nguồn mở nào và không bao gồm cơ sở dữ liệu
	Giấy chứng nhận số 5831/2023/QTG ngày 22 tháng 9 năm 2023
	


